Mẫu 01
	TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN; 
XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THÔNG QUA PHIẾU ĐÁNH GIÁ
(Ban hành kèm theo....)

- Cơ quan/đơn vị: ...................
- Thời điểm đánh giá: Từ ngày ...... đến ................

	


TT
	Số phiếu
	Hồ sơ
	Điểm chỉ số thành phần 
	Xếp loại CB,CC
	Mức độ hài lòng 

	
	
	
	Chỉ số 1
	Chỉ số 2
	Chỉ số 3
	[bookmark: _GoBack]Chỉ số 4
	Chỉ số 6
	Chỉ số 7
	Tổng điểm đánh giá CBCC (cột 1+2+3+4+7)
	
Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ
	Rất không hài lòng

(1)
	Không hài lòng


(2)
	Bình thường



(3)
	Hài lòng



(4)
	Rất hài lòng 


(5)

	1
	15
	Vd: 000.00.03.H56-190730-0003
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	9
	100%
	
	
	
	1
	

	2
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	70%-100%
	
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	dưới 70%
	
	 
	 
	 
	 

	....
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Điểm bình quân chỉ số
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ lệ % hài lòng
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


Ngày......tháng......năm.....
     Người tổng hợp
                   ......................
Ghi chú: 	- Điểm bình quân chỉ số = tổng điểm của chỉ số/tổng số phiếu
- Tỷ lệ % hài lòng =Tổng điểm mức độ hài lòng/tổng số phiếu x100%
- Kết quả được làm tròn phần thập phân đến một (01) chữ số
